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 PHIẾU ÔN TẬP SAU TẾT





MÔN TOÁN:
BÀI 1: Đặt tính rồi tính
	 2541+ 4257
       
..…………… …..

…………………

…………………..       
	4528 + 967
  
..…………… …..

…………………

…………………..       
	 4826+ 2734
         
 ..…………… …..

…………………

…………………..              
	    805 + 6485

..…………… …..

…………………

…………………..       


   5682- 1957	     7685 – 2958    	       9596- 769	  2370-  516
……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
	
BÀI 2: Tìm X 



	a) x - 1938 = 7391
                  x      = ……………
                  x      = ……………
	b) 762 + x = 1510
            x   =……………….. 
            x   =……………….. 
	c) 7070 – x = 707
                x =……………… 
                x = ……………...





BÀI 3: Một cửa hàng lần thứ nhất nhập về 2354m vải, lần thứ hai nhập về 970m vải. Hỏi sau khi bán đi 1762m vải thì cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải?
Bài giải                                        
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
     BÀI 4 : Theo kế hoạch, một nhà máy  phải sản xuất 5200 sản phẩm. Nhà máy đã sản xuất được   ¼ số sản phẩm đó. Hỏi nhà máy còn phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm nữa mới hoàn thành kế hoạch? 
Bài giải                                        
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

                               
BÀI 5: Một kho có 4628 kg muối, lần đầu chuyển đi 1547kg muối, lần sau chuyển đi 2037kg muối. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki- lô- gam muối? 
	Bài giải                                        
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………





Bài 6: Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 12 cm rồi xác định trung  điểm  I của đoạn thẳng đó.   
	Bài giải                                        
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
Bài 7 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
a) Tháng này là tháng ….
    Tháng sau là tháng ….
    Một năm có …… tháng. Đó là : tháng…………………………………………………………………………………
b) Tháng 1 có … ngày
    Tháng 4 có … ngày
    Tháng 8 có … ngày
    Tháng 12 có … ngày
    Tháng 5 có … ngày
    Tháng 9 có … ngày 
Bài 8:  Xem lịch năm 2021 rồi viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm :
a) Ngày Quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 là thứ ……..
Ngày Quốc khánh 2 tháng 9 là thứ…….
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 là thứ …….
Ngày cuối cùng của năm 2020 là thứ ……..
Sinh nhật của em là ngày…… tháng….. Hôm đó là thứ……………..
b) Thứ hai đầu tiên của năm 2021 là ngày…….
Thứ hai cuối cùng của năm 2021 là ngày………
Các ngày chủ nhật trong tháng 10 là các ngày……..
Bài 9: Em hãy vẽ hình tròn có:
a. Tâm O, bán kính 3 cm
b. Tâm I, bán kính 2 cm
          





                                       
Bài 10: Vẽ bán kính OA, đường kính CD trong hình tròn: 
                                             E .O
















MÔN TIẾNG VIỆT:








           




















Bài 1: Gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi Ở đâu?

a) Trên mấy cây cao cạnh nhà, ve đua nhau kêu ra rả.

b) Ngoài suối, tiếng chim cuốc vọng vào đều đều.

c) Ông em đang cặm cụi làm việc ngoài vườn.

d) Lê Quý Đôn quê  ở thôn Phú Hiếu, xã Độc Lập, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Bài 2: Dựa vào bài “ Người con gái anh hùng”  (Tiếng Việt 3,  tập 2, trang 11), em hãy trả lời câu hỏi sau:
 
a) Chị Sáu quê ở đâu?

…………………………………………………………………………………….

      b)Chị Sáu thường đi vào đâu để nắm tình hình địch?

…………………………………………………………………………………….

b) Bọn địch giam cầm chị ở đâu?

……………………………………………………………………………………

    
Bài 3: Đọc bài hát sau và ghi vào chỗ trống trong bảng dưới đây:

Chị ong nâu và em bé
Chị ong nâu nâu nâu nâu 
Chị bay đi đâu đi đâu ? 
Bác gà trống mới gáy
Ông mặt trời mới dậy 
Mà trên những cành hoa
Em đã thấy chị  bay.
	
Tên sự vật được nhân hóa

	
a) Các sự vật được gọi bằng

	
b) Các sự vật được tả bằng những từ ngữ


	   
………………..
	
…………………………………..
	
…………………………………..

	
…………………..
	
…………………………………
	
………………………………….

	
…………………..
	
…………………………………
	
………………………………….



